PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 8
Tuần 24
PHIẾU SỐ 1
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 93,94: HỊCH TƯỚNG SĨ 
Trần Quốc Tuấn

	Hoạt động1: HS đọc và tìm hiểu văn bản Hịch tướng sĩ
· Tìm hiểu bài Hịch tướng sĩ 
? Nêu những nét cơ bản về tg Trần Quốc Tuấn 
? Nêu hoàn cảnh sáng tác văn bản ?


? Văn bản này được viết theo thể loại nào và phương thức biểu đạt gì?

HS đọc đoạn văn bản và trả lời câu  hỏi sgk/61
HS nhận xét nội dung nghệ thuật của văn bản

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
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2.2. Bién phap tiét kiém nang lugng dién trong gia dinh
Vi sao nhitng viéc lam trong Hinh 2.3 lai gdy lang phi dién nang?

Hinh 2.3. Nhiing viéc lam gy lang phi dién ndng

Lam cdch nao dé tiét kiém nang heong dién trong gia dinh?

Mot s6 bién phép tiét kiém ning lugng dién trong gia dinh:

— Chi sir dung dién khi cn thiét; tht cac db ding dién khi khong st dung;

— Diéu chinh hoat dong ciia d6 ding & mirc vira di ding;

— Thay thé cac db ding dién thong thudng bing cic d dung tiét kiém dién;

— Tan dyng gi6, anh sang ty nhién va ning luong mat troi aé giam bét viée sir
dung céc b dung dién.



ghi nhớ
	I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả

- Trần Quốc Tuấn (1231- 1300) 

- Là danh tướng kiệt xuất của dân tộc ta thế kỉ XIII.

2. Tác phẩm

- Viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai (1285).

- Thể loại : Hịch 
- Ptbđ : nghị luận

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1. Nêu gương các trung thần nghĩa sĩ

- Họ sẵn sàng chết vì vua, vì chủ tướng, không sợ nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

=>Khích lệ lòng trung quân ái quốc và ý chí lập công danh, xả thân vì nước của tướng sĩ thời Trần
2. Hình ảnh kẻ thù và lòng căm thù giặc

- Sứ giặc đi lại nghênh ngang, uốn lưỡi cú diều sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó bắt nạt tể phụ

- Đòi ngọc lụa, thu bạc vàng, vét kiệt của kho.... sao cho khỏi tai vạ về sau.

-> Ngôn ngữ, hình ảnh so sánh ẩn dụ, giọng mỉa mai, châm biếm.

=> Ngang ngược, ác độc, tham lam, tàn bạo. Thái độ căm ghét, khinh bỉ kẻ thù, đau xót cho đất nước.

3. Lòng yêu nước và căm thù giặc.

-Ta thường tới bữa quên ăn.... uống máu quân thù

-Dẫu cho trăm thân này ...... ta cũng vui lòng 

-> Đau xót đến quặn lòng trước tình cảnh đất nước, căm thù quân giặc đến bầm gan tím ruột. Sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ nền độc lập dân tộc:.

=>Lòng căm thù giặc sôi sục và lòng yêu nước thiết tha, cháy bỏng

4. Phân tích phải trái, chỉ rõ đúng sai cho các tướng sĩ.

- Nhìn chủ nhục mà không biết lo... không biết căm.
- Lấy việc chọi gà làm vui đùa... hoặc mê tiếng hát.

- Lấy việc chọi gà làm vui đùa... hoặc mê tiếng hát.

- Chẳng những thái ấp của ta ... có được không? 

=> Phê phán những biểu hiện sai lầm của các tướng sĩ. Hậu quả của lối sống sai lầm:  nước mất, nhà tan.

=>Khơi gợi tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ với non sông đất nước của mỗi người 

5. Lời kêu gọi tướng sĩ

- Ra sức học tập “Binh thư yếu lược”. 

=>Thái độ dứt khoát, rõ ràng, cương quyết đối với tướng sĩ, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

III. TỔNG KẾT:Ghi nhớ: Sgk/61


PHIẾU SỐ 2
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 95: HÀNH ĐỘNG NÓI



	Hoạt động1: HS đọc đoạn trích sgk/61. Tìm hiểu đoạn trích và rút ra khái niệm hành động nói là gì?
[image: image1]
· Xem nội dung đoạn trích phần I và phần II
· Tìm hiểu về một số kiểu hành động nói thường gặp
Hs đọc và làm bài tập 1,2,3 SGK/Tr63, 64, 65
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

Hs xem lại nội dung bài học và hoàn thành các bài tập
	I. Hành động nói là gì?

1.Ví dụ: Sgk/ 62

2.Nhận xét.

- Lời nói của Lí Thông nhằm mục đích đuổi Thạch Sanh.

- Việc làm của Lí Thông là một hành động nói vì nó có tính mục đích.

-> Lí Thông đã thực hiện một hành động nói.

3. Ghi nhớ: Sgk/ 62
II. Một số kiểu hành động nói thường gặp

1.Ví dụ :Sgk/ 63

2. Nhận xét

HĐ nói thường gặp:

 - Hỏi, trình bày.

- Điều khiển.

- Hứa hẹn.

- Bộc lộ cảm xúc

3. Ghi nhớ: Sgk/ 63
III. Luyện tập

Bài tập 1/SGK/63
Khích lệ lòng yêu nước và khích lệ binh sĩ học tập binh thư yếu lược,  quyết thắng kẻ thù

Bài tập 2/SGK/63-64

a: Bác trai đã khá rồi chứ? ( hỏi)

- Cảm ơn cụ nhà cháu đã tỉnh táo như thường. (cảm ơn)

- Nhưng xem ý vẫn còn lệt bệt...(trình bày)

- Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. (cầu khiến)

Bài tập 3/SGK/65

Xác định kiểu hành động nói trong câu có chứa từ “hứa”.

- Anh phải hứa với em...(điều khiển, ra lệnh)

- Anh hứa đi . (ra lệnh)

- Anh xin hứa  . (hứa)


PHIẾU SỐ 3

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 96: HÀNH ĐỘNG NÓI (tiếp theo)



	Hoạt động1: HS đọc đoạn trích sgk/70. Tìm hiểu đoạn trích và rút ra cách thực hiện hành động nói
Hs đọc và làm bài tập 1,2,3,4,5 SGK/Tr 71, 72, 73
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

Hs xem lại nội dung bài học và hoàn thành các bài tập
	I. Cách thức thực hiện hành động nói

1.Ví dụ:Sgk/70

2.Nhận xét.

- Có khi hành động nói được thực hiện bằng kiểu câu có chức năng tương ứng :

+ Câu  nghi vấn – hỏi

+ Câu cầu khiến – điều khiển

+ Câu cảm thán – bộc lộ cảm xúc

+ Câu trần thuật – trình bày.

- Có khi hành động nói được thực hiện bằng những kiểu câu khác .

3. Ghi nhớ: Sgk/71
II. Luyện tập

Bài 1. Xác định câu NV và mục đích nói: Vì sao vậy? ->Nêu vấn đề cho tướng sĩ chuẩn bị nghe phần lí giải của tác giả.

- Lúc bấy giờ .. có được không ? ->Khẳng định điều nêu ra trong câu 

Bài 2: Xác định câu TT có mục đích CK, nêu t/dụng

a.- Vì vậy ... thống nhất Tổ quốc .

- Hễ còn một tên xâm lược .. quét sạch nó đi.

- Quân và dân miền Bắc ...  miền Nam ruột thịt.

b.Điều mong muốn  ...  cách mạng thế giới.

=>Làm cho quần chúng cảm thấy gần gũi với lãnh tụ và thấy nhiệm vụ mà lãnh tụ giao cho chính là nguyện vọng của mình.

Bài 3. Tìm câu có mục đích CK, x/định quan hệ 

- Anh đã nghĩ... thì em chạy sang ->Dế Choắt yếu đuối -> lời đề nghị khiêm nhường, nhã nhặn.

- Được, chú mình ... ra nào.

- Thôi, im cái điệu hát .. ấy đi.

->Dế Mèn huyênh hoang, hách dịch

Bài 4:

Chọn câu : b, e vì nó mang tính lịch sự, tôn trọng người lớn.


